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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 304/TTr-SCT ngày 29 tháng 5 năm 2013,
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 08 (tám) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang (Có danh mục, nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
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PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)
Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HỦY BỎ

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I
	Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo
	

	1
	Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống 
	4

	2
	Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
	10

	3
	Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
	16

	4
	Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
	22

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
	28

	6
	Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
	33

	7
	Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
	39


II. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Đã được công bố tại Quyết định
	Trang

	I
	Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

	1
	T-BGI-083264-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	43

	2
	T-BGI-083272-TT
	Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống 
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	50

	3
	T-BGI-108182-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	56

	4
	T-BGI-108196-TT
	Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	62

	5
	T-BGI-083279-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	104

	6
	T-BGI-083390-TT
	Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	110

	7
	T-BGI-083289-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
	65/QĐ-UBND ngày 10/8/2009
	116

	8
	T-BGI-159343-TT
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
	125/QĐ-UBND ngày 23/11/2009
	122
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Phần 2


NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống 


1.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


1.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


1.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng chuyên ngành điện lực.


1.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động điện lực: 400.000 đồng.


+ Lệ phí Giấy phép hoạt động điện lực: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 


- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.


VD: Tổ chức đề nghị cấp gia hạn giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: PTD= 400.000+0,4*400.000= 560.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.

- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

1.10. Yêu cầu, điều kiện:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+ Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.


- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


1.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:
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2. Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống


2.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


2.6. Cơ quan thực hiện:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


2.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công chuyên ngành điện lực.


2.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 400.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: - P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;


- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


VD: Tổ chức đề nghị cấp gia hạn giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: PTD= 400.000+0,4*400.000= 560.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

2.10. Yêu cầu, điều kiện: 

 - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia  chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+ Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.


- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


2.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		II

		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:
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3. Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương


3.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lựcBước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Bản sao chứng thực tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao công chứng giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất;


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phã giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đó ký;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);


- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;


- Bản sao biên bản nghiệm thu nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


- Bản gốc Giấy phép hoạt động phát điện đã được cấp trước đó cần gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

3.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


3.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


3.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phát điện.


3.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 1.050.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;


- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh.

(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

3.10. Yêu cầu, điều kiện: 


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


3.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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4. Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

4.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động). 

- Bản sao hợp đồng mua điện; bản sao thỏa thuận mua điện hoặc hợp đồng đấu nối; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


4.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


4.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn.

4.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 400.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

4.10. Yêu cầu, điều kiện: 

- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


4.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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5. Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương


5.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.


- Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản sao hợp đồng mua điện; bản sao thỏa thuận mua điện hoặc hợp đồng đấu nối; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

5.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


5.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


5.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn.


5.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 400.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;


- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

5.10. Yêu cầu, điều kiện: 


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


5.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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6. Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương


6.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn đã được cấp trước đó cần gia hạn.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

6.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


6.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


6.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


6.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn.


6.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 350.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

6.10. Yêu cầu, điều kiện: 


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. 


- Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


6.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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7. Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương


7.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn đã được cấp trước đó cần sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

7.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


7.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


7.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn.


7.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 350.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;


- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

7.10. Yêu cầu, điều kiện: 


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. 


- Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


7.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi, bổ sung/gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị sửa đổi, bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang sửa đổi, bổ sung/ gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp sửa đổi, bổ sung/ gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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Phần 2


NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống


1.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


1.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


1.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng chuyên ngành điện lực.


1.8. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định: 800.000 đồng.


- Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 


- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;

- 0,4: Hệ số điều chỉnh.


VD: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: PTD= 800.000+0,4*800.000= 1.120.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

1.10. Yêu cầu, điều kiện: 

- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+  Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


1.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:
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2. Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống 


2.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


2.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


2.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


2.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng chuyên ngành điện lực.


2.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 400.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 


- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;


- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh.


VD: Tổ chức đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: 


PTD= 400.000+0,4*400.000= 560.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

2.10. Yêu cầu, điều kiện:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+  Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+  Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp;


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+ Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


2.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương Bắc Giang.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú
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		Cán bộ quản lý:



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10  

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





3. Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống


3.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống cho tổ chức. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

3.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


3.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


3.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


3.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công chuyên ngành điện lực.


3.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 800.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh.


VD: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: PTD= 800.000+0,4*800.000= 1.1200.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

3.10. Yêu cầu, điều kiện:


 - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia  chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+ Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


3.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:
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4. Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống


4.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo mẫu), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.


- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản gốc Giấy phép hoạt động điện lực của tổ chức đã được cấp trước đó cần sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

4.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


4.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


4.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


4.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công chuyên ngành điện lực.


4.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 400.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau:
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh.


VD: Tổ chức đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hai lĩnh vực: tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 35KV trở xuống thì phí thẩm định: 


PTD= 400.000+0,4*400.000= 560.000đ.


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

4.10. Yêu cầu, điều kiện: 

 - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.


- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia  chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;


- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp;


- Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp được phân theo quy mô cấp điện áp như sau:


+ Quy mô cấp điện áp đến 35kV.


+ Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


4.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 


(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Tên dự án,  
công trình đã tham gia 

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:
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5. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương


5.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

Giấy phép hoạt động phát điện được cấp thành 2 giai đoạn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện. Hồ sơ cho từng giai đoạn cụ thể như sau:


Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Bản sao chứng thực quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;


- Bản sao chứng thực tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao công chứng giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiviên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, bao gồm:


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phã giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đó ký;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);


- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;


- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


Sau khi hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà máy điện, đơn vị điện lực đó được cấp giấy phép hoạt động phát điện phải bổ sung bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.”


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

5.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


5.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


5.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phát điện.


5.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 2.100.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Riêng đối với Giấp phép hoạt động phát điện: Phí thẩm định được nộp 2 lần như sau:


- Lần thứ nhất nộp 50% mức phí thẩm định điều kiện cấp phép như quy định khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;


- Lần thứ hai nộp 50% mức phí thẩm định điều kiện cấp phép còn lại khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đề nghị cấp hoàn chỉnh giấy phép hoạt động điện lực


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

5.10. Yêu cầu, điều kiện:


 - Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


5.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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6. Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương


6.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;


- Bản sao chứng thực tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;


- Bản sao chứng thực giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao công chứng giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiviên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);


- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất;


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phã giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đó ký;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);


- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;


- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;


- Bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


- Bản gốc Giấy phép hoạt động phát điện đã được cấp trước đó cần sửa đổi, bổ sung.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

6.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


6.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


6.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


6.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phát điện.


6.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 1.050.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

6.10. Yêu cầu, điều kiện: 


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+  Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.


- Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


6.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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7. Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương


7.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:

- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.


- Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.


- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động). 


- Bản sao hợp đồng mua điện; bản sao thỏa thuận mua điện hoặc hợp đồng đấu nối; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

7.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


7.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


7.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


7.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn.


7.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 800.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Đối với việc thẩm định và cấp giấp phép hoạt động lĩnh vực phân phối điện: trường hợp Tổng chiều dài đường dây và Tổng dung lượng trạm biến áp không nằm trong cùng một mức thu theo mục IV Biểu mức thu (Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008) thì áp dụng mức thu phí thẩm định tương ứng với Tổng chiều dài đường dây hoặc Tổng dung lượng trạm biến áp có mức thu phí cao hơn.


Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

7.10. Yêu cầu, điều kiện:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo.


- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


- Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)


7.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		II

		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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8. Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương


8.1. Trình tự thực hiện 


Bước 1: Đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ và phí thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang:


- Địa chỉ: Số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang.


+ Điện thoại: 0240. 3 854 466.


+ Fax: 0240. 3 829 290.


- Thời gian tiếp nhận: Thứ 2, 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí thẩm định và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.


Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin cấp phép về tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 


Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) cụ thể:  

- Trường hợp kết quả thẩm định “Đạt”, Sở Công thương sẽ cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn. 


- Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Trường hợp thẩm định do chưa đủ yêu cầu, điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Đoàn kiểm tra lập Biên bản yêu cầu tổ chức xin cấp phép trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nộp về Sở Công Thương để được cấp Giấy phép hoạt động điện lực. 


Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, đại diện tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương Bắc Giang xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí cấp phép theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.


8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương (theo mẫu);


- Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước).


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.


- Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

8.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


8.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                               


8.6. Cơ quan thực hiện:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương  Bắc Giang.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bắc Giang.


8.7. Kết quả: Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn.


8.8. Phí, lệ phí:

+ Phí thẩm định: 700.000 đồng.


+ Lệ phí: 700.000đ/lần cấp.


Chú ý: Trường hợp đối với một tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để thực hiện từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính như sau: 
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Trong đó: 
- P1: Phí thẩm định lớn nhất của 1 trong các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp phép;

- Pi: Phí thẩm định của các lĩnh vực hoạt động điện lực còn lại;


- 0,4: Hệ số điều chỉnh


(Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính; Nghị quyết 


số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh)

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực;


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

8.10. Yêu cầu, điều kiện:


- Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.


- Có hồ sơ công chứng đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.


- Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.


- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. 


- Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.


(Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp)

8.11. Căn cứ pháp lý:


- Luật điện lực ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI;


- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang;


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực;


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;


- Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…..............., ngày        tháng      năm 20…. 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.


Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): ……………………………….


Tên doanh nghiệp: ..…………………………………………………………


Cơ quan trực tiếp cấp trên (nếu có): ………………………………………...


Có trụ sở đăng ký tại:………..………. Tel:………………... Fax:………..


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập  số:………… do …………..……………….. cấp ngày…………………………………...........


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………...………………………..


……………………………………………………………………………………


Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- …………………………………………………………………………….


Các hồ sơ kèm theo:


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


- …………………………………………………………………………….


 Đề nghị Sở Công Thương Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ................... Khi được cấp Giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, Chuyên gia tư vấn chính 


(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia tư vấn chính , quản lý kỹ thuật:
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